


Mẫu 1

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

2. Địa chỉ: Số 02, Phố Tôn Thất Tùng, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  24/24h; 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số GPHN/ CCHN Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KBCB

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB 

khác

Ghi chú

1 Lương Đức Sơn 001942/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Giám đốc Bệnh 

viện; Bác sĩ khoa 

Hồi sức tích cực

Không

2 Đỗ Mạnh Dũng 000049/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật Điện não, Lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

 Phó giám đốc; 

Người phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật của Bệnh 

viện; Bác sĩ khoa 

Truyền nhiễm

Không

3 Vũ Thanh Liêm 000017/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó giám đốc 

Bệnh viện; Bác sĩ 

khoa Cấp cứu 

chống độc

Không

4 Trần Trọng Kiểm 001956/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Nội soi tiêu 

hóa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó giám đốc 

Bệnh viện; Bác sĩ 

khoa Tiêu hóa

Không

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
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5
Nguyễn Thị Phương 

Thanh

0003376/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

6 Lê Ngọc Tuân 007043/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Can thiệp tim 

mạch trẻ em

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

7
Nguyễn Thị Lan 

Anh
007003/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Chẩn đoán 

và điều trị một số bệnh lý thần kinh trẻ em

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

8 Phạm Thị Thảo 007888/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

9
Phạm Thị Phương 

Thảo
009640/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

10 Trịnh Công Hà 009214/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

11 Lê Thị Quỳnh 009973/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

12
Phạm Thị Ngọc 

Anh
009974/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

13 Nguyễn Văn Hoàng 000067/TB-GPHN Chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

14 Nguyễn Tuấn Minh 000130/TB-GPHN Chuyên khoa Nhi
07h00-11h30 thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

15 Phạm Thị Diệu Hoa 000943/TB-GPHN Y học dự phòng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không
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16
Nguyễn Thảo 

Phương
001343/HY-GPHN Y khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Cấp 

cứu chống độc
Không

17 Trần Thị Hòa 001994/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Cấp cứu 

chống độc

Không

18 Trần Thị Hảo 001991/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

19 Đỗ Thị Quỳnh Nga 001997/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

20 Nguyễn Văn Đạt
0003387/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

21 Đỗ Thị Phương
0005340/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

22 Nguyễn Mạnh Hùng 006969/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật vật 

lý trị liệu, phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

23 Hoàng Thị Hoa 006964/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

24 Đặng Thị Hồng 006965/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

25 Lại Thị Hường 006994/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

26 Lộ Thị Xuân 008471/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không
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27 Vũ Thị Hằng 008016/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

28 Nguyễn Thị Xen 008529/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

29 Phan Thị Lan Anh 007174/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

30 Trần Thị Hồng Mái
033254/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng...

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Cấp cứu chống độc
Không

31 Hoàng Tiến Thành 001945/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Nội soi phế 

quản (Quyết định số 1449/QĐ-SYT ngày 30/12/2016)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Hồi 

sức tích cực
Không

32 Trần Thị Thu
0005335/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Hồi sức tích cực
Không

33 Đỗ Khắc Toán 008463/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực; Khoa 

Hô hấp

Không

34 Phạm Thế Hiển 009163/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực
Không

35 Vũ Hồng Nhạn 009182/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực

Bệnh viện đa 

khoa Phúc Sơn: 

07h00 - 17h00; 

thứ 7, Chủ nhật

36 Khúc Văn Lập
000847/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2,4,5,6; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực

BV ĐHY Thái 

Bình: 07h00-

11h30; 13h30- 

17h00 thứ 3
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37 Trần Thị Thanh 010364/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực
Không

38 Nguyễn Hữu Nghĩa 000023/TB-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực
Không

39 Nguyễn Văn Cương 000623/TB-GPHN Chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực
Không

40 Nguyễn Tiến Đạt 009760/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật và đọc kết quả 

Điện tâm đồ (Quyết định số 732/QĐ-BVNTB ngày 

31/12/2025).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hồi 

sức tích cực
Không

41 Vũ Thị Hạnh 001987/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 891/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Hồi sức tích 

cực

Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

42 Trần Thị Linh 001990/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 914/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

43 Đinh Thị Thắm
0003401/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 896/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

44 Vũ Thị Sáu
0003411/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 897/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật
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45 Phạm Hồng Nhung
0003402/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 892/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

46 Trần Thu Trang
0003381/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 893/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

47 Dương Thị Huyền 008446/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 898/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

48 Bùi Thị Ngọc Ánh 008386/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 894/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

49 Vũ Hoàng Doãn 008688/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 895/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

50 Trần Thị Oanh 008474/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 899/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

51 Nguyễn Thị Hằng 008385/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 902/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

52 Phạm Thu Hương 008382/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 903/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

Page 6



53 Nguyễn Thị Hiếu 009659/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 900/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

54 Nguyễn Văn Toàn 007476/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 901/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

55 Nguyễn Tiến Anh 010193/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 904/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

56 Vũ Duy Huy 009784/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 921/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

57 Bùi Thị Lan 010163/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số905/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật
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58 Trần Văn Đông
0003392/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phụ giúp bác sỹ can 

thiệp tim mạch; Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên 

(QĐ số 908QĐ-BVNTB ngày 03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

59 Phạm Thị Hằng 000499/TB-GPHN

Điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 919/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

60 Nguyễn Thanh Tâm 001952/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Sơ 

sinh
Không

61 Vũ Thị Huyền 007000/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh
Không

62
Phạm Thị Thu 

Huyền
007213/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh
Không

63 Trần Diệu Thúy
0002752/HNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh
Không

64 Vũ Thị Hà 010486/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh
Không

65 Tô Minh Mạnh
0010019/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Nội soi phế 

quản

07h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2,3,4; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh

BV ĐHY Thái 

Bình: 07h00-

11h30; 13h30- 

17h00 thứ 5,6

66 Lưu Thị Hoa
0010021/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2,3,4,5; 7h00-

11h30 thứ 6; ngày trực, 

giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 6
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67
Trần Thị Phương 

Huyền
009276/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Sơ 

sinh
Không

68 Trần Công Dương 002023/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Sơ sinh
Không

69 Nguyễn Thị Nhài 010243/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

70
Phạm Thị Trang 

Nhung
002015/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

71 Lại Thị Nguyệt 002048/TB-CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

72 Tạ Thị Là 001995/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

73 Bùi Thị Huyền
0003382/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

74 Phạm Thị Ngọc Lệ
0003380/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

75 Vũ Thị Thương
0005337/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

76 Hà Thị Mơ
0003388/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

77 Hà Thị Nga 003390/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không
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78 Lê Thị Mùi
0003408/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

79 Nguyễn Thị Trang 006945/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

80
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
006956/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

81 Đinh Thị Hằng 008715/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

82
Giang Thị Thu 

Uyên
009783/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

83 Đặng Thu Thảo 009344/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

84
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
010150/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Sơ sinh
Không

85 Trần Quý 001950/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Nội soi phế 

quản

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Hô 

hấp
Không

86 Bùi Thị Yến 007951/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp
Không

87 Vũ Thị Mai Hoa
0010003/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp
Không

88
Đinh Thị Diệu 

Hương
010712/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp
Không
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89 Lương Thị Thuyết
0010024/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, thứ 

2,3,4,5,6; ngày trực, giờ 

trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 

2,3,4,5,6

90 Lê Thị Thương 001613/TH-GPHN Nhi khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp
Không

91
Nguyễn Minh 

Nguyệt

0010018/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp

BV ĐHY Thái 

Bình:  13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

92
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
000990/HY-GPHN Y khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Hô 

hấp
Không

93 Nguyễn Thị Hà 001996/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Hô hấp
Không

94 Vũ Thị Thương
0005339/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

95 Đào Thị Miền 001998/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

96 Trần Thị Ngọc Lan
0003403/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

97 Nguyễn Thị Bình 002013/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

98 Phạm Thị Thu 002006/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không
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99 Lại Thị Duyên 002036/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

100 Đặng Thị Thái
0003399/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

101 Trần Thị Ninh
0003415/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

102 Nguyễn Thị Liên
0003414/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

103 Nguyễn Thị Huế
0003386/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

104
Nghiêm Thị Thu 

Trang
008979/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

105 Bùi Minh Hằng 009464/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

106
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
010527/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

107 Hà Thị Thương
0002810/HY-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

108
Chu Thị Thanh 

Bình
010735/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không

109
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
007512/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hô hấp
Không
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110 Vũ Thị Nguyệt 001953/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Phục hồi 

chức năng hô hấp

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Miễn 

dịch - Dị ứng
Không

111 Đặng Văn Đạt 008928/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Thăm dò chức 

năng hô hấp (Quyết định số 244/QĐ-BVNTB ngày 

19/9/2025)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Miễn 

dịch - Dị ứng

Bệnh viện đa 

khoa Phúc Sơn: 

07h00 - 17h00; 

thứ 7, Chủ nhật

112 Vàng Thị Thắm 001955/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Miễn 

dịch - Dị ứng
Không

113 Khúc Ngọc Hưng 000520/TB-GPHN

Chuyên khoa Nội khoa;

Quyết định số 22/QĐ-BVN ngày 14/7/2025 của Bệnh 

viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề thực 

hiện khám bệnh chuyên khoa Da liễu và thực hiện các 

kỹ thuật (danh muc kèm theo).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Miễn 

dịch - Dị ứng
Không

114 Hà Thị Bắc 002028/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Miễn dịch - 

Dị ứng

Không

115 Doãn Thị Thanh 001999/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Bệnh 

viện cho phép thực hiện kỹ thuật đo chức năng hô hấp

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Miễn dịch - Dị ứng
Không

116
Hoàng Thị Hồng 

Nhung
002019/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Bệnh 

viện cho phép thực hiện kỹ thuật đo chức năng hô hấp

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Miễn dịch - Dị ứng
Không

117 Vũ Thị Chang 008587/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Miễn dịch - Dị ứng
Không

118 Nguyễn Lan Anh 010713/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y;

 Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Thăm dò 

chức năng hô hấp.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Miễn dịch - Dị ứng
Không
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119 Lương Hồng Thúy 010217/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Miễn dịch - Dị ứng
Không

120
Đặng Thị Thùy 

Dương

0005351/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nhi; 

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Nội soi phế 

quản

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Tiêu 

hóa
Không

121 Phạm Thùy Giang 007959/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 173/QĐ-BVN ngày 12/2/2025 cho 

phép thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa (nội soi dạ 

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

122 Phạm Thị Hường 009183/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

123 Vũ Anh Thư 009671/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

124 Trần Phương Anh 009753/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Các kỹ thuật nội soi 

tiêu hóa trên (Quyết định số 240/QĐ-BVNTB ngày 

19/9/2025)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

125
Nguyễn Thị Thùy 

Dương

0010026/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2,3,4,6; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa

BV ĐHY Thái 

Bình:07h00-

11h30; 13h30-

17h00 thứ 5.

126 Nguyễn Đức Tâm
0010028/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 827/QĐ-BVN ngày 31/12/2021 cho 

phép thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa; Quyết định 

số 1476/QĐ-BVN ngày 06/9/2024 cho phép thực hiện 

kỹ thuật Nội soi đại tràng

07h00-11h30; 13h30 - 

17h00, thứ 3, 4, 6; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa

BV ĐHY Thái 

Bình: 07h00-

11h30; 13h30 - 

17h00, thứ 2,5

127 Hoàng Văn Thuấn
028689/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30 thứ 2 đến 

thứ 6

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa

Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình: 

13h30 - 17h00; 

thứ 2 đến thứ 6
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128 Phạm Thị Phương 010563/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

129 Lê Thị Huyền 010558/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tiêu 

hóa
Không

130 Lương Thị Thảo 002007/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Tiêu hóa
Không

131 Phạm Bá Kình
0003400/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

132 Nguyễn Thị Thủy
0003384/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

133 Đoàn Trung Dũng 002000/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

134
Bùi Thị Huyền 

Trang
002005/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

135 Trần Thị Hạnh 002014/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

136 Trần Thị Chi
0003383/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 907/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực
Không

Chuyển đến 

từ khoa Tiêu 

hóa

137
Hoàng Thị Nhật 

Minh

0003391/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

138
Khúc Thị Hồng 

Diệu

0003406/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không
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139 Phí Thị Hà 007460/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

140 Hoàng Xuân Tuyên 007461/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

141 Lê Ngọc Lâm 008907/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Tiêu hóa
Không

142 Vũ Thị Vân 001984/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa dinh dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

 Trưởng khoa Dinh 

dưỡng
Không

143
Nguyễn Thị Hà 

Phương
009273/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Dinh 

dưỡng
Không

144 Nguyễn Hoàng Lan 000021/TB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

Bệnh viện cho phép thực hiện các kỹ thuật dinh 

dưỡng lâm sàng (Quyết định số 722/QĐ-BVNTB 

ngày 31/12/2025 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Dinh 

dưỡng
Không

145 Đặng Hải Yến 008781/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vi sinh;

Bổ sung phạm vi hành nghề: Chuyên khoa Nhi khoa 

(Quyết định số 451/QĐ-SYT ngày 02/4/2026 của Sở 

Y tế Hưng Yên)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Dinh 

dưỡng;Khoa Xét 

nghiệm

Không

146
Trần Thị Hương 

Giang
002010/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Dinh dưỡng
Không

147
Nguyễn Thùy 

Dương
007459/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không

148 Nguyễn Lan Hương 008696/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không
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149 Tô Thị Ngọc 009014/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không

150
Vũ Thị Thanh 

Huyền
009013/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không

151 Lê Thị Thoa 009015/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không

152
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
009228/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Dinh dưỡng
Không

153 Tạ Thị Trang 000518/TB-GPHN Dinh dưỡng lâm sàng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Dinh dưỡng lâm 

sàng
Không

154 Phạm Thị Hương 002055/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật và 

đọc kết quả Điện não, Lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không

155 Lê Văn Giang
0005332/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật Điện não, Lưu huyết não; Bệnh lý thần kinh ở 

trẻ em

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

156 Vũ Quý Ninh 001971/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không

157 Trần Thị Huyền 008714/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 172/QĐ-BVN ngày 12/2/2025 cho 

phép thực hiện kỹ thuật truyền hóa chất nội tủy; 

Quyết định số 266/QĐ-BVN ngày 15/3/2025 cho 

phép thực hiện kỹ thuật tiêm, truyền hóa chất.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không

158 Nguyễn Thị Huệ 008572/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật và 

đọc kết quả Điện não, Lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không
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159 Nguyễn Thị Thu Hà 010111/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không

160
Trương Thị Phương 

Mai

0010022/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

161 Đoàn Thị Ngọc Hoa
0010027/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30; 13h30-

17h00 thứ 2 ,3,6; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh

BV ĐHY Thái 

Bình:07h00-

11h30; 13h30-

17h00 thứ 4,5

162 Trần Thị Nết 000782/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
07h00-11h30 thứ 2,4,6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh

BV Trường Cao 

đẳng Y tế Thái 

Bình: 13h30 -

17h00; thứ 2,4,6

163
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
009948/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Thận 

tiết niệu Thần kinh
Không

164 Bùi Thị Nhung 002022/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Thận tiết 

niệu Thần kinh

Không

165 Bùi Thị Kim Lan 002017/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật Điện não, lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

166 Đỗ Thị Lan 002018/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

167
Nguyễn Thị Khánh 

Chi
002012/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không
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168 Nguyễn Thị Xuân 002003/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Các kỹ thuật điện não 

đồ (Quyết định số 241/QĐ-BVNTB ngày 19/9/2025).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

169 Hà Thị Huế 002020/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

170 Đặng Thị Hoa
0003398/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật Điện não, lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

171 Đặng Thị Nguyệt 000480/TB-GPHN Diều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

172 Vũ Thị Thanh Thảo 007571/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

173 Lê Thị Thủy 009810/HP-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y;

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

174 Trần Thị Ngọc
039139/HNO-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Thận tiết niệu 

Thần kinh

Không

175 Nguyễn Ngọc Hà 007002/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Quyết định số 717/QĐ-BVNTB ngày 30/12/2025 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép thực hiện kỹ thuật 

chuyên khoa Ung bướu ở trẻ em

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Ung 

thư - Huyết học 

lâm sàng

Không

176 Vũ Huy Hùng 009150/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 1427/QĐ-BVN ngày 30/8/2024 cho 

phép người hành nghề thực hiện các kỹ thuật chuyên 

khoa Ung bướu (Ung thư).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ung 

thư - Huyết học 

lâm sàng

Không
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177 Phạm Thị Thu Thảo 000708/TB-GPHN

Chuyên khoa Nhi khoa.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật chuyên khoa 

ung bướu (Quyết định số 720/QĐ-BVNTB ngày 

31/12/2025 của Bệnh viện Nhi Thái Bình)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ung 

thư - Huyết học 

lâm sàng

Không

178 Phạm Thị Linh Chi 002024/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Ung thư - 

Huyết học lâm 

sàng

Không

179 Đặng Thị Tho
0005341/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Ung thư - Huyết 

học lâm sàng

Không

180 Lê Thị Dinh 002021/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; 

Quyết định số 264/QĐ-BVN ngày 15/3/2025 cho 

phép thực hiện kỹ thuật tiêm, truyền hóa chất.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Ung thư - Huyết 

học lâm sàng

Không

181 Hoàng Thị Liên
0005344/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; 

Quyết định số 263/QĐ-BVN ngày 15/3/2025 cho 

phép thực hiện kỹ thuật tiêm, truyền hóa chất.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Ung thư - Huyết 

học lâm sàng

Không

182 Đặng Thị Hòa
0003394/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Ung thư - Huyết 

học lâm sàng

Không

183
Nguyễn Mạnh 

Tường
007884/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Chẩn đoán và 

điều trị bệnh lý tim mạch trẻ em; Can thiệp tim mạch; 

Siêu âm tim; Holter điện tim đồ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phụ trách khoa 

Tim mạch
Không

184 Phí Đức Long
000844/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 828/QĐ-BVN ngày 31/12/2021  viện 

cho phép thực hiện kỹ thuật Siêu âm tim trẻ em; Quyết 

định số 43/QĐ-BVN ngày 08/01/2024 cho phép thực 

hiện kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán hình ảnh (siêu 

âm chẩn đoán)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 từ thứ 2 đến thứ 

5; 07h00-11h30 thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Tim mạch

Bệnh viện Đại 

học Y Thái Bình: 

13h30-17h00 thứ 

6
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185 Nguyễn Tuấn Đạt 008527/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Chẩn đoán và 

điều trị bệnh lý tim mạch trẻ em; Can thiệp tim mạch; 

Siêu âm tim 

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tim 

mạch
Không

186 Phạm Thị Hiên 008523/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện các kỹ thuật 

và đọc kết quả điện tâm đồ (Quyết dịnh số 618/QĐ-

BVN ngày 30/8/2022); Thực hiện các kỹ thuật siêu 

âm tim (Quyết định số 243/QĐ-BVNTB ngày 

19/9/2025)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tim 

mạch
Không

187 Nguyễn Thị Hoài 009754/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật và 

đọc kết quả điện tâm đồ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tim 

mạch
Không

188 Bùi Thành Trung
000008/HNA-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa

07h00-11h30 thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Tim 

mạch

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

189 Lê Thị Phương 001986/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Tim mạch
Không

190 Nguyễn văn Chiều
0005356/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phụ giúp bác sỹ can 

thiệp tim mạch

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

191
Giang Thị Hồng 

Nhung
007947/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

192 Hoàng Thị Hạnh 007188/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

193 Nguyễn Thùy Linh 008371/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; 

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phụ giúp bác sỹ can 

thiệp tim mạch

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không
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194 Bùi Mạnh Tuấn 008637/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

195 Đỗ Thị Lập 008153/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

196 Nguyễn Thị Tâm 006397/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

197 Vũ Phương Thanh 000325/TB-GPHN Điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Tim mạch
Không

198 Vũ Thị Phương 001972/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

 Trưởng khoa 

Truyền nhiễm
Không

199 Hoàng Trung Dũng
0005331/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Truyền nhiễm
Không

200 Vũ Thị Thu 007881/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

Truyền nhiễm
Không

201 Nguyễn Thành Đạt 008639/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

Truyền nhiễm
Không

202
Bùi Thị Phương 

Thảo
009232/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

Truyền nhiễm
Không

203 Đàm Thị Duyên 000051/TB-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

Truyền nhiễm
Không
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204 Nguyễn Thị Thùy
0010023/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Truyền 

nhiễm

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

205 Vũ Thị Thu Trang
041334/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30 thứ 2 đến 

thứ 6; ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

Truyền nhiễm

BV ĐHY Thái 

Bình: 13h30-

17h00 thứ 2 đến 

thứ 6

206 Vũ Thị Thanh 002009/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Truyền nhiễm
Không

207 Vũ Thị Ánh Mai 002025/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

208 Trần Thị Thạo
0005345/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

209 Trần Thùy Ninh
0003393/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

210 Nguyễn Thị Dung
0003396/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

211 Bùi Thị Xuyến 006268/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

212
Phạm Thị Thanh 

Hoa

0003395/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

213 Khổng Thị Hương 006266/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không
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214 Nguyễn Thị Hoài 009127/TB-CCHN Thực hiện  nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

215
Phạm Thị Hồng 

Duyên
009106/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

216 Nguyễn Công Hiếu
0003385/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật xương bột

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

217 Lê Thị Nguyệt 003127/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

218 Ngô Thu Phương 006218/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Truyền nhiễm
Không

219
Nguyễn Thị Mai 

Phương

0005350/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoại nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phẫu thuật nội soi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

220 Đàm Quang Tường 001980/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phẫu thuật nội soi; 

Phẫu thuật bệnh lý tim bẩm sinh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

221 Nguyễn Văn Hoạch
0003159/HY-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phẫu thuật nội soi; 

Chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

222 Giang Mạnh Hùng 008482/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;

Quyết định số 1426/QĐ-BVN ngày 30/8/2024 cho 

phép người hành nghề thực hiện kỹ thuật Phẫu thuật 

nội soi.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

223 Trịnh Thành Vinh
0028001/BYT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

07h00-08h00 

thứ 2 đến thứ 6; ngày 

trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp

BV ĐHY Thái 

Bình: 08h01 - 

17h00; thứ 2 đến 

thứ 6
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224 Nguyễn Thành Luân 008035/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 4; ngày trực, 

giờ trực

Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp

BV Trường Cao 

đẳng Y tế Thái 

Bình: 07h00-

17h00; thứ 

2,3,5,6

225 Vũ Thị Khải Hường 009459/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

226 Đỗ Ngọc Sáng 002033/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phụ trách điều 

dưỡng khoa Ngoại 

tổng hợp

Không

227 Nguyễn Thị Huyền
0003405/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

228 Phạm Thị Linh 006870/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

229 Tăng Thúy Nga 006922/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

230
Trần Thị Hoàng 

Trang
006899/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

231 Nguyễn Thị Hương 009735/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

232 Hà Thị Giang Linh 008444/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

233
Nguyễn Thị Thiên 

Trang
007799/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không
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234
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
009102/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

235 Dương Văn Phúc 010389/TB-CCHN

TThực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
Không

236 Bùi Vũ Trung
0005352/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Nhi; Chấn 

thương bỏng; Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phẫu thuật nội soi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Chấn 

thương chỉnh hình - 

Bỏng

Không

237 Vũ Ngọc Hạnh 001982/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Ngoại 

Chỉnh hình nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Chấn 

thương chỉnh hình - 

Bỏng

Không

238 Nguyễn Văn Chiến 009175/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Phẫu thuật thần kinh 

nhi cơ bản

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Chấn 

thương chỉnh hình - 

Bỏng

Không

239 Nguyễn Quang Anh 010103/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Chấn 

thương chỉnh hình - 

Bỏng

Không

240 Lương Đức Trường 001099/TB-GPHN Y khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Chấn 

thương chỉnh hình - 

Bỏng

Không

241 Ngô Bá Thịnh
0005342/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật chấn thương chỉnh hình

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Bỏng

Không

242 Phạm Đức Phúc 008472/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng

Không

243 Bùi Đăng Quang 005697/TB-CCHN

TThực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng

Không

Page 26



244 Vũ Thanh Ngân 009078/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng

Không

245 Phạm Thị Thơ 009031/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng

Không

246 Vũ Thị Thơm 000570/TB-GPHN Điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Chấn thương chỉnh 

hình - Bỏng

Không

247 Nguyễn Hữu Quyền 001946/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Gây mê hồi 

sức

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Gây 

mê hồi sức
Không

248 Hà Thị Lan 001947/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Gây mê hồi 

sức

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Gây mê hồi sức
Không

249 Trần Thị Lan 006714/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Gây 

mê hồi sức
Không

250 Nguyễn Minh Tuấn 000526/TB-GPHN

Chuyên khoa Nhi.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật gây mê hồi sức 

(Quyết định số 721/QĐ-BVNTB ngày 31/12/2025 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Gây 

mê hồi sức
Không

251 Đặng Đình Núi 001989/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật GMHS

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa GMHS
Không

252 Nguyễn Thị Xuân 001988/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật GMHS

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS; Thực hiện 

kỹ thuật GMHS

Không

253 Phạm Thị Dung
0005353/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS
Không
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254 Nguyễn Thị Hương
0005347/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật GMHS

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS; Thực hiện 

kỹ thuật GMHS

Không

255 Đỗ Thị Hương
0005343/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật GMHS

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện kỹ thuật 

GMHS

Không

256
Lương Thị Thanh 

Hiền

0005346/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện kỹ thuật 

GMHS

Không

257 Vũ Thị Thanh Hà 007004/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện kỹ thuật 

GMHS

Không

258 Bùi Gia Quyền 008209/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng viên; 

Thực hiện kỹ thuật 

GMHS

Không

259 Phùng Thị Loan 006877/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; kỹ 

thuật GMHS

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS; Thực hiện 

kỹ thuật GMHS

Không

260 Phạm Thị Lanh 009034/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS
Không

261 Nguyễn Việt Hoàng 000053/TB-GPHN

Thực hiện phạm vi HĐCM theo Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS
Không

262
Nguyễn Thành 

Long
000059/TB-GPHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

GMHS
Không

263 Trần Thị Nhẫn 001975/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa 3 

Chuyên khoa
Không
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264 Nguyễn Thị Bình 001983/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

265 Tạ Trung Dũng 001978/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa 3 

Chuyên khoa
Không

266 Nguyễn Như Nga 001270/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa 3 

Chuyên khoa
Không

267 Nguyễn Đức Bình 009159/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Chuyên 

khoa Tai mũi họng (Quyết định số 837/QĐ-SYT ngày 

20/5/2026);

Quyết định số 1083/QĐ-BVN ngày 18/7/2024 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề 

thực hiện kỹ thuật: Nội soi tai; Nội soi mũi; Nội soi 

mũi xoang; Nội soi họng; Nội soi tai mũi họng.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa 3 

Chuyên khoa
Không

268 Hà Hải Đăng 006871/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Ngoại – 

Tim mạch; 

Quyết định số 645/QĐ-BVNTB ngày 12/5/2026 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép khám, thực hiện kỹ 

thuật chuyên khoa Răng hàm mặt (danh mục kèm 

theo Quyết định)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa 3 

Chuyên khoa
Không

269 Trần Thị Hoài Thu 002016/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa 3 Chuyên 

khoa

Không

270 Bùi Thị Hải Yến 003397/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 909/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng QLCL
Không

Chuyển đến 

khoa 3 

Chuyên 

khoa

271 Đỗ Thị Thu 002037/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không
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272 Đỗ Thị Thoa 007323/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

273 Trần Thị Ngọc Anh 006946/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

274 Nguyễn Thị Hà 007963/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

275 Nguyễn Thị Nương 002029/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật RHM

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa; 

Thực hiện kỹ thuật 

RHM

Không

276 Trần Thị Mừng 008017/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

277 Kim Hải Dung
000277/LCH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng (DD chuyên 

TMH)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

278 Trần Khánh Chi 010135/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Quyết định số 87/QĐ-BVN ngày 16/01/2025 cho 

phép thực hiện các kỹ thuật đo thính lực

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

279 Nhâm Thùy Linh 009996/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y; Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật đo chức 

năng hô hấp; Thực hiện một số kỹ thuật chuyên khoa 

mắt (Quyết định số 880/QĐ-BVNTB ngày 30/6/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 3 

Chuyên khoa
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật
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280 Đặng Thị Thúy 001949/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật Điện não, lưu huyết não

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Nội 

nhi tổng hợp
Không

281 Trịnh Thị Hải Linh
0005333/TB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Nội nhi tổng hợp; 

Bác sĩ khoa YHCT-

PHCN

Không

282 Đoàn Duy Khánh 006569/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

283 Nguyễn Thị Hương 001948/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Nội 

nhi tổng hợp
Không

284 Đào Thị Hường 010263/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Nội 

nhi tổng hợp
Không

285 Đỗ Thị Minh Thắm 000017/TB-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ khoa Nội 

nhi tổng hợp
Không

286 Trương Thị Thu Hà 002043/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội nhi tổng 

hợp

Không

287 Nguyễn Thị Uyển 001993/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

288 Phạm Thị Vân
0005338/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

289 Bùi Thị Nhận
0003410/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không
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290 Nguyễn Thị Kiên 002026/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

291
Nguyễn Thị Hải 

Yến
002001/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

292 Bùi Thị Thu Vân 002047/TB-CCHN

Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

293 Đỗ Mạnh Tùng
0003412/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

294 Bùi Thị Hồng 006408/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

295
Nguyễn Thị Giang 

Trang
006854/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật phục hồi chức 

năng hô hấp, vật lý trị liệu hô hấp (Quyết định số 

723/QĐ-BVNTB ngày 31/12/2025 của Bệnh viện Nhi 

Thái Bình)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

296 Lê Thị Ngọc 007006/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

297
Trần Thị Phương 

Thúy
006963/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

298 Tạ Thị Dung 006934/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

299 Đoàn Thị Vân Anh 006873/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không
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300
Nguyễn Phương 

Thảo
008085/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

301 Phạm Thị Yến 009073/TB-CCHN Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

302 Nguyễn Thị Thùy 006935/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

303 Tô Thị Tuyết 007007/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Nội nhi tổng hợp
Không

304 Đinh Văn Uy 001973/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật VLTL, PHCN.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa 

YHCT-PHCN
Không

305 Đỗ Thị Nga 001979/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật Điện não, lưu huyết não; Khám chẩn đoán và 

can thiệp trẻ tự kỷ; Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó Trưởng khoa 

YHCT-PHCN
Không

306 Bùi Thu Trang 007886/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi;

 Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Thăm dò 

chức năng hô hấp

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

307 Hà Thị Chung
0005473/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN; Khám 

bệnh chữa bệnh bằng YHCT; Can thiệp trẻ tự kỷ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

308 Bùi Đình Hiển 006480/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên bằng Y học cổ truyền;

Quyết định số 475/QĐ-BVNTB ngày 07/11/2025 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề 

thực hiện kỹ thuật tại Bệnh viện (379 kỹ thuật)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không
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309 Vũ Ngọc Chinh 006141/NĐ-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng; 

Khám chữa bệnh Nhi khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

310 Bùi Văn Bạn 010014/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật 

Phục hồi chức năng;

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

311 Nguyễn Thị Hồng 000821/TB-GPHN Y học cổ truyền

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

312
Cao Thị Thanh 

Huyền
007945/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên bằng Y học cổ truyền;

Quyết định số 476/QĐ-BVNTB ngày 07/11/2025 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề 

thực hiện kỹ thuật tại Bệnh viện (379 kỹ thuật)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

313 Vũ Phương Thảo
005666/HNO-

GPHN
Chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa 

YHCT-PHCN
Không

314 Nguyễn Thị Làn 002044/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN; thực hiện kỹ thuật can 

thiệp trẻ tự kỷ; Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật 

Xoa bóp bấm huyệt - Vật lí trị liệu (Quyết định số   

879/QĐ-BVNTB ngày 30/6/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT-

PHCN

Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

315 Nguyễn Thị Huệ 001041/TB-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn của KTV phục hồi 

chức năng;

Bệnh viện cho phép thực hiện: Thực hiện kỹ thuật Y 

học cổ truyền

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

316
Đàm Thị Thu 

Hương
002027/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật can thiệp trẻ tự kỷ; thực hiện kỹ thuật 

VLTL - PHCN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

YHCT-PHCN
Không
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317 Nguyễn Thị Huế
0003389/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật can thiệp trẻ tự kỷ; kỹ thuật VLTL - 

PHCN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

YHCT-PHCN
Không

318
Đinh Thị Cúc 

Phương

0005472/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN; chẩn đoán và can thiệp 

trẻ tự kỷ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

YHCT-PHCN
Không

319 Nguyễn Đức Mạnh
0005471/TB-

CCHN
Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN

Bệnh viện đa 

khoa Phúc Sơn: 

07h00 - 17h00; 

thứ 7, Chủ nhật

320 Vũ Thị Hiên 006804/TB-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

321 Nguyễn Bá Lộc 007514/TB-CCHN Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

322 Nguyễn Thị Hằng 000848/HY-GPHN Kỹ thuật y Phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

323 Lê Chi Mai 008176/TB-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

324
Phạm Thị Thanh 

Huyền
009469/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Y sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Không

325
Trần Thị Thanh 

Thương
010159/TB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

326 Nguyễn Thị Hương 010158/TB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không
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327 Đỗ Ngọc Chi 008902/TB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

328 Phạm Thị Bảo Ngọc 000921/TB-GPHN Phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

329 Vũ Thùy Dung 001001/TB-GPHN Phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

330 Nguyễn Thu Huyền 000957/TB-GPHN Phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

331
Nguyễn Bùi Thúy 

Anh
000958/TB-GPHN Phục hồi chức năng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

YHCT-PHCN
Không

332 Phạm Thị Nhu 001960/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng;

Quyết định số 632/QĐ-BVN ngày 20/5/2024 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề 

thực hiện kỹ thuật: Nội soi tai; Nội soi mũi; Nội soi 

mũi xoang; Nội soi họng; Nội soi tai mũi họng.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa 

Khám bệnh
Không

333 Nguyễn Thị Mai 001977/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Khám bệnh
Không

334 Nguyễn Thị Mai 001976/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

335 Nguyễn Thị Tuyến
0003375/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không
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336 Trần Anh Tuấn 006909/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

337
Nguyễn Cửu Mạnh 

Cường
009748/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Gây mê hồi 

sức nhi khoa cơ bản (Quyết định số 1073/QĐ-BVN 

ngày 07/12/2022; Thực hiện các kỹ thuật nội soi Tai 

mũi họng (Quyết định số 242/QĐ-BVNTB ngày 

19/9/2025).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

338
Hoàng Thị Hiền 

Anh
000735/HY-GPHN

Bác sĩ Y khoa

Bệnh viện cho phép thực hiện các kỹ thuật nội soi Tai 

mũi họng (Quyết định số 731/QĐ-BVNTB ngày 

31/12/2025).

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

339 Lê Thanh Hà 009977/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

340 Bùi Thanh Tân 004549/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Khám 

bệnh
Không

341 Bùi Thị Huệ 002011/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh
Không

342 Nguyễn Văn Thành 002030/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

343 Đỗ Thị Thu Thủy 002032/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

344 Tô Thị Thu Hà 000207/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không
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345 Đỗ Thị Hương 006686/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

346 Khiếu Thị Thanh
0005420/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

347
Bùi Thị Phương 

Trang
007214/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

348 Hoàng Kiều Anh 001135/TB-GPHN Điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

349 Nguyễn Đình Thu 010025/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BVN ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Khám bệnh
Không

350
Phạm Thị Kiều 

Oanh
010130/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 911/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực
Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Khám bệnh

351 Nguyễn Thị Trinh 010144/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 920/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực
Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Khám bệnh

352
Nguyễn Thị Thu 

Hương

0005470/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa CĐHA: Xquang; 

Siêu âm; Chụp cắt lớp vi tính;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tim

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

353 Đặng Huy Hoàng 006970/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa CĐHA; Bệnh viện cho phép thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm tim

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
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354 Đào Duy Triều 001294/HY-GPHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

355 Bùi Việt Anh 000272/TB-GPHN

Chuyên khoa Nhi; Quyết định số 1130/QĐ-BVN ngày 

25/7/2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép 

người hành nghề thực hiện kỹ thuật: Thực hiện các kỹ 

thuật, đọc kết quả Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, 

Xquang; Siêu âm tim mạch; Chụp cắt lớp vi tính.

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

356 Đoàn Việt Anh 000264/TB-GPHN

Chuyên khoa Nhi; Quyết định số 1129/QĐ-BVN ngày 

25/7/2024 của Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép 

người hành nghề thực hiện kỹ thuật: Thực hiện các kỹ 

thuật, đọc kết quả Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, 

Xquang; Siêu âm tim mạch; Quyết định số 308/QĐ-

BVNTB ngày 31/3/2026 cho phép thực hiện kỹ thuật, 

đọc kết quả chụp CT

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

357 Nguyễn Kim Bảo 000245/TB-GPHN

Chuyên khoa Nhi;

Quyết định số 1133/QĐ-BVN ngày 26/7/2024 cho 

phép thực hiện các kỹ thuật, đọc kết quả Chẩn đoán 

hình ảnh: Siêu âm, Xquang; Quyết định số 86/QĐ-

BVN ngày 16/01/2025 cho phép thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm tim; Quyết định số 265/QĐ-BVN ngày 

15/3/2025 cho phép thực hiện các kỹ thuật chụp và 

đọc kết quả cắt lớp vi tính

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

358 Phạm Văn Minh 002039/TB-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; Thực 

hiện kỹ thuật chụp, chiếu film trong CĐHA

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

359 Vũ Văn Nam 002051/TB-CCHN Thực hiện phạm vi chuyên môn của KTV CĐHA

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

360 Phạm Hữu Thường 002935/TB-CCHN Thực hiện kỹ thuật chụp, chiếu film trong CĐHA

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Thực hiện kỹ thuật 

chụp, chiếu film 

trong CĐHA

Không

Page 39



361 Nguyễn Thị Lan
0003404/TB-

CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

362 Bùi Thị Thu Huế 007305/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 910/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực
Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

363 Bùi Văn Dưỡng 006825/TB-CCHN Thực hiện kỹ thuật chụp, chiếu film trong CĐHA

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Thực hiện kỹ thuật 

chụp, chiếu film 

trong CĐHA

Không

364 Bùi Xuân Tình 006775/TB-CCHN Chuyên khoa CĐHA

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

365 Bùi Thị Trâm 008751/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 912/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực
Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

366 Nguyễn Xuân Duy 009418/TB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

367 Đỗ Hồng Minh 008738/TB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

368 Mai Thạch Long 009054/TB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

369 Nguyễn Thị Hoài 010147/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 927/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng Khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật
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370 Vũ Thị Huế 002934/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Xét 

nghiệm
Không

371 Trần Thị Hà 006986/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Giải phẫu bệnh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Phó trưởng khoa 

Xét nghiệm
Không

372 Nguyễn Thị Dư
0005336/TB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm vi 

sinh; Huyết học truyền máu

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Xét 

nghiệm
Không

373 Đỗ Thị Bích Thủy 007497/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Hóa sinh

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Xét 

nghiệm
Không

374 Bùi Thị Thùy 000659/HY-GPHN

Bác sĩ Y khoa;

Quyết định số 154/QĐ-BVNTB ngày 10/3/2026 của 

Bệnh viện Nhi Thái Bình cho phép người hành nghề 

thực hiện kỹ thuật

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Bác sĩ Khoa Xét 

nghiệm
Không

375 Phạm Thị Thơm 002049/TB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Xét 

nghiệm; Cử nhân 

xét nghiệm

Không

376 Nguyễn Thị Hường
0005354/TB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

377 Phạm Xuân Ruyến 000576/TB-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

378 Nguyễn Thị Anh 001777/HY-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

Chuyển sang 

GPHN mới

379
Nguyễn Thị Hồng 

Thu
002053/TB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của KTV 

XN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

Page 41



380 Nguyễn Thị Diệu 002054/TB-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của KTV 

XN

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

381 Nguyễn Thị Đào 001094/TB-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật y Không

382 Bùi Thị Hiên 007400/TB-CCHN Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của kỹ thuật viên

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

383 Đỗ Mạnh Dinh 006845/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

384 Trần Mai Hiền 007554/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

385 Hà Thị Kiều Oanh 001295/HY-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

386 Nguyễn Duy Chúc 009154/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

387 Lê Thanh Hùng 007208/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

388 Yên Thị Loan
0002410/QNI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

389 Lê Thị Thu Hà 008155/TB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cử nhân xét 

nghiệm
Không

390 Phan Doãn Đức 001092/TB-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật y Không
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391 Nguyễn Thị Yến 008793/TB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

392 Đỗ Thị Vân Anh 008532/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

393 Nguyễn Thị Phương 008792/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

394 Lý Hồng Sơn 008445/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

395
Nguyễn Thị Diệu 

Ly
006628/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

396
Phạm Thị Thanh 

Loan
000316/TB-GPHN Kỹ thuật xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

397
Nguyễn Khánh Lan 

Chi
001215/HY-GPHN Xét nghiệm y học

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

398 Trần Thị Hậu 002046/TB-CCHN Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa KSNK
Không

399 Phan Trọng Luân 000016/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa CĐHA; Thực 

hiện kỹ thuật Điện não, lưu huyết não; Khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Bệnh viện cho phép thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm tim

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng phòng 

KHTH; Bác sĩ 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

400 Hà Thị Vui 002008/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 916/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng KHTH
Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc
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401 Nguyễn Thị Lan 002004/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 923/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng KHTH
Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

402 Trần Thị Thu Hiền 002042/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 913/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Trưởng phòng 

Điều dưỡng

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

403 Trịnh Thị Liên 001992/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng; thực 

hiện kỹ thuật VLTL, PHCN;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 906/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Điều 

dưỡng

Không

Chuyển đến 

từ khoa Sơ 

sinh

404 Trần Thị Mỹ Hương 002035/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 924/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Điều 

dưỡng

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

405 Trần Thị Tuyết Lan
0003409/TB-

CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 922/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cán bộ Phòng 

Điều dưỡng; Điều 

dưỡng khoa Hồi 

sức tích cực

Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

406 Nguyễn Minh Hưng 001974/TB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng phòng Đào 

tạo - Chỉ đạo 

tuyến; Bác sĩ Khoa 

3 Chuyên khoa

Không

407 Đàm Văn Tính 001129/TB-GPHN Chuyên khoa Nội khoa

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phó Trưởng 

phòng Đào tạo - 

Chỉ đạo tuyến

Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Khám bệnh
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408 Phạm Thị Trang 002002/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 915/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Đào 

tạo - Chỉ đạo tuyến

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

409 Nguyễn Thị Huyền
0003181/TB-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 917/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Đào 

tạo - Chỉ đạo tuyến

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

410 Bùi Thị Xiêm 002041/TB-CCHN Thực hiện  nhiệm vụ của điều dưỡng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng phòng 

Công tác xã hội, 

Điều dưỡng khoa 

Hồi sức tích cực

Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

411
Nguyễn Thị Hương 

Giang
010127/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BVN ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 918/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Công 

tác xã hội

Không

Chuyển đến 

từ khoa 

Khám bệnh

412 Nguyễn Thị Sinh 009811/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BVN ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 929/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật

413 Nguyễn Thị Thủy 010153/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT- 

BVN ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 928/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Điều dưỡng khoa 

Hồi sức tích cực
Không

Bổ sung 

Quyết định 

cho phép 

thực hiện kỹ 

thuật
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414 Đỗ Thị Chuyên 002045/TB-CCHN

Thực hiện  nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 926/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

415 Trịnh Thị Diệu Linh 007178/TB-CCHN

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật Đặt catheter 

tĩnh mạch ngoại biên (QĐ số 925/QĐ-BVNTB ngày 

03/07/2026)

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Khoa Hồi sức tích 

cực; Phòng Tổ 

chức cán bộ

Không

Chuyển đến 

từ khoa Cấp 

cứu chống 

độc

416 Hà Thị Thu Hằng
0010020/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Bệnh viện cho phép thực hiện kỹ thuật: Siêu âm tim 

mạch

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng phòng 

Quản lý chất 

lượng; Bác sĩ khoa 

Tim mạch

Không

417
Tống Thị Quỳnh 

Giao

000054/TB-

CCHND
Dược sĩ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Trưởng khoa Dược Không

418 Vũ Tiến Duẩn
001898/CCHN-D-

SYT-TB
Dược sĩ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Dược sĩ; Cán bộ 

Phòng KHTH
Không

419
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai

001257/TB-

CCHND
Dược sĩ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cán bộ khoa Dược Không

420 Lê Thị Thu Phương
003302/CCHN-D-

SYT-TB
Dược sĩ

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cán bộ khoa Dược Không

421 Trần Thu Trang
003718/CCHN-D-

SYT-TB
Dược sĩ cao đẳng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cán bộ khoa Dược Không

422 Phạm Việt Hằng
003717/CCHN-D-

SYT-TB
Dược sĩ cao đẳng

07h00-11h30, 13h30-

17h00 thứ 2 đến thứ 6; 

ngày trực, giờ trực

Cán bộ khoa Dược Không
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